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1 K5-T01 Đinh Quốc Anh 20/07/1996 Nam Bình Thuận 1451010001

2 K5-T02 Nguyễn Thị Kim Anh 10/12/1996 Nữ Bình Thuận 1454020001

3 K5-T03 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18/12/1997 Nữ Bình Thuận 1550104003

4 K5-T04 Huỳnh Hoài Bảo 26/02/1994 Nam Bình Thuận 1354020004

5 K5-T05 Lê Nguyên Bồng 09/08/1983 Nam Bình Thuận 1654010050

6 K5-T06 Ngô Thị Ngọc Diễm 09/09/1995 Nữ Bình Thuận 1354020007

7 K5-T07 Cao Đình Minh Đạt 30/10/1996 Nam Bình Thuận 1451010004

8 K5-T08 Trần Thị Hà 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 1454020047

9 K5-T09 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Bình Thuận 1451010012

10 K5-T10 Nguyễn Văn Hậu 10/05/1997 Nam Bình Thuận 1551010006

11 K5-T11 Trần Thị Mỹ Hiền 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 1454020008

12 K5-T12 Bùi Trung Hiếu 11/06/1996 Nam Bình Thuận 1451010017

13 K5-T13 Nguyễn Trung Huấn 07/12/1995 Nam Bình Thuận 1354010037

14 K5-T14 Võ Đức Huy 20/11/1991 Nam Bình Thuận 1551010010

15 K5-T15 Hồ Minh Huyền 10/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554020035

16 K5-T16 Nguyễn Thị Thu Lệ 22/09/1994 Nữ Bình Thuận 1350103013

17 K5-T17 Nguyễn Thị Kim Linh 28/04/1995 Nữ Bình Thuận 261452943

18 K5-T18 Nguyễn Thị Anh Nhi 10/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020065

19 K5-T19 Trịnh Yến Phương 11/05/1996 Nữ Bình Thuận 1450103024

20 K5-T20 Nguyễn Thị Tuyết Sương 02/02/1996 Nữ Bình Thuận 1450103026

21 K5-T21 Đồng Quốc Toàn 08/09/1995 Nam Bình Thuận 1454010033

22 K5-T22 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/06/1997 Nữ Đồng Nai 1554020054

23 K5-T23 Nguyễn Thị Ngọc Thi 12/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020056

24 K5-T24 Đỗ Thị Kim Thoa 14/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020091
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Bình Thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2017
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25 K5-T25 Đinh Thị Kim Thoa 26/04/1993 Nữ Bình Thuận 1154020118

26 K5-T26 Nguyễn Thị Anh Thư 20/06/1997 Nữ Bình Thuận 1554020060

27 K5-T27 Phạm Ngọc Minh Thư 30/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554020061

28 K5-T28 Trần Thị Nghi Thức 12/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554020062

29 K5-T29 Bùi Nguyễn Đoan Trang 18/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554020131

30 K5-T30 Nguyễn Thị Thu Trang 19/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020066

31 K5-T31 Nguyễn Thùy Trang 16/04/1995 Nữ Bình Thuận 1454020030

32 K5-T32 Nguyễn Phương Trang 01/11/1993 Nữ Khánh Hòa 1554030024

33 K5-T33 Lê Đăng Trí 11/01/1994 Nam Bình Thuận 1654010059

34 K5-T34 Lê Thị Kim Vỹ 27/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020120

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

  ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 34 thí sinh


